CÂU HỎI LSVN 1954 - 1975

Câu 1:  Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau 1954? 


A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ. 



B.  Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.



C.  Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 



D.  Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn.

Câu 2:  Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954? 


A.  Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ. 
B.  Đấu tranh chống Mĩ – Diệm.



C.  Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
D.  Giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Câu 3:  Điền vào chỗ trống câu sau: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng…………..”


A.  Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.



B.  Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.



C.  Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh ngoại giao. 



D.  Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị.

Câu 4:  Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi”?

A.  Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.



B.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.



C.  Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.



D.  Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

Câu 5:  Kết quả nào sau đây không phải là kết quả của phong trào “Đồng Khởi” đạt được?


A.  Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960).



B.  Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.


C.  Mĩ làm cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm đưa tay sai mới lên cầm quyền (1.11.1963).



D.  Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở nhiều thôn xã ở miền Nam.

Câu 6:  Ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là gì?


A.  “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.



B.  “Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam”.



C.  “Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”.



D.  “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam”.

Câu 7:  Trong  “Chiến tranh đặc biệt”,  “bình định” miền Nam trong vòng 2 là mục tiêu kế hoạch nào của Mỹ?

A.  Giôn-xơn Mác-na-ma-ra.
B.  Bình định toàn miền Nam.



C.  Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.
D.  Sta- lây  -  Tay-lo.

Câu 8:  Trong  “Chiến tranh đặc biệt”,  “bình định” miền Nam trong vòng 18 tháng là mục tiêu kế hoạch nào của Mỹ?


A.  Bình định toàn miền Nam.
B.  Sta- lây Tay-lo



C.  Giôn-xơn Mác-na-ma-ra.
D.  Dồn dân lập “Ấp chiến lược”

Câu 9:  Trên mặt trận quân sự, chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?


A.  Ba Gia (Quãng Ngãi).
  
 B.  Ấp Bắc (Mĩ Tho).


C.  Đồng Xoài (Bình Phước).
D.  Bình Giã (Bà Rịa).

Câu 10:  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được sử dụng theo công thức nào?


A.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ là chủ yếu + quân ngụy + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.



B.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ + quân Đồng minh + quân ngụy + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.



C.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ + quân Đồng minh + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.



D.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân ngụy là chủ yếu + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.

Câu 11:  Trong “Chiến tranh cục bộ”, lực lượng nào đóng vai trò quan trọng nhất để tiến hành chiến tranh.

A.  Quân đội Mĩ và Đồng minh Mĩ.
B.  Quân đội Mĩ và quân đội ngụy.



C.  Quân đội Mĩ.

D.  Quân đội ngụy.

Câu 12:  Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18/8/1968 chứng tỏ điều gì?


A.  Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.



B.  Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mĩ.



C.  Quân viễn chinh Mĩ mất khả năng chiến đấu.



D.  Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành nhanh chóng.

Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968?A.  Làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” ct xâm lược.


B.  Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.



C.  Mĩ phải đến Hội nghị Pari để đàm phán với ta.



D.  Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.

Câu 14:  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên  mặt trận ngoại giao vì


A.  buộc Mĩ phải đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.



B.  giáng một đòn nặng nề vào chính quyền Sài Gòn, khả năng can thiệp của Mĩ rất hạn chế.



C.  làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.
D.  buộc Mĩ phải châm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc
Câu 15:  Vì sao Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pa-ri?


A.  Thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.


B.  Bị đánh bất ngờ trong cuộc tiến công chiến lược Mậu Thân năm 1968.



C.  Thất bại trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai.



D . Thất bại trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng.

Câu 16:  Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào đã buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Pari?


A.  Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai.
               B.  Trong chiến tranh cục bộ.



C.  Trong chiến tranh đặc biệt.
               D.  Việt Nam hóa chiến tranh

Câu 17:  Tập đoàn Ních-xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ cơ bản gì?


A.  Cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Pari.
B.  Làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.



C.  Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam.



D.  Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc.

Câu 18:  Thủ đoạn cơ bản trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?


A.  Rút dần quân Mĩ về nước.



B.  Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc và chiến tranh toàn Đông Dương.



C.  Cô lập cách mạng miền Nam.



D.  Tăng số lượng ngụy quân.

.Câu 19:  Trong “Việt Nam hóa chiến tranh”, lực lượng nào là chủ yếu để tiến hành chiến tranh?


A.  Quân đội Mĩ.

B.  Quân đội Sài Gòn.



C.  Quân đội Sài Gòn và quân đồng minh.
D.  Quân đội Mĩ và Đồng minh Mĩ.

Câu 20:  “Việt Nam hóa chiến tranh”  thực chất là tiếp tục thực hiện âm mưu gì?


A.  Đề cao học thuyết Ních-xơn.                      B  “Dùng người Việt đánh người Việt”.



C.  “Tìm diệt” và “bình định”.                           D.  Sử dụng quân Mĩ là chủ yếu
Câu 21:  Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”  được sử dụng theo công thức nào?


A.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ + quân Đồng minh + quân ngụy + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.



B.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ là chủ yếu + quân ngụy + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.



C.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ + quân Đồng minh + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.



D.  Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân ngụy là chủ yếu + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.

Câu 22:  Thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược?

A.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.
B.  Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.


C.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
D.  Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Câu 23:  Nội dung nào sau đây không nằm trong ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tiến công chiến lược 1972?


A.  Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.



B.  Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân ngụy và quốc sách “bình định” của “Việt Nam hóa chiến tranh”.
C.  Buộc Mĩ phải ngừng ngay cuộc ném bom đánh phá miền Bắc 12 ngày đêm.



D.  Mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ.

Câu 24:  Chiến thắng quân sự nào của quân dân ta đã buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam?


A.  Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.
B.  Trận Điện Biên Phủ trên không.



C.  Đại thắng mùa xuân 1975.
D.  Vạn Tường.

Câu 25:  Ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Pari đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước là đã?


A.  Đánh cho “Mĩ cút”, “ngụy nhào”.



B.  Tạo thời cơ thuận lợi để nhân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút”, “ngụy nhào”.



C.  Phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.



D.  Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào”.

Câu 26:  Hội nghị lần thứ 21 của Đảng(7/1973) đã xác định kẻ thù của cách mạng miền Nam vẫn là


A.  đế quốc Mỹ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.
B.  đế quốc Mỹ.



C.  tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.
D.  đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn 
Câu 27:  Hội nghị lần thứ 21 của Đảng(7/1973) xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1973 – 1975 là gì?


A.  Bảo vệ những thành quả của cách mạng.


B.  Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.


C.  Đánh đổ tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.


D.  Bảo vệ vùng giải phóng.

Câu 28: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến tháng 1- 1975, quân dân ta ở miền Nam giành nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?


A.  Bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng.      

B.  Giải phóng đường số 14 – Phước Long.



C.  Giải phóng Buôn Mê Thuột.                

D.  Đánh trả địch trong các cuộc hành quân “bình định – lấn chiếm”.

Câu 29:  Sau chiến thắng Đường 14 - Phước Long của ta, thái độ của đế quốc Mỹ như thế nào?

A.  Thúc giục chính quyền Sài Gòn đưa quân đi chiếm lại.


B.  Phản ứng yếu ớt, dùng áp lực đe dọa từ xa.



C.  Phản ứng mạnh.



D.  Dùng áp lực trực tiếp đe dọa.

Câu 30:  Cuối năm 1974 đầu năm 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông – Xuân, trọng tâm là đâu?

A.  Trung Bộ và Khu V.

B.  Tây Nguyên.



C.  Mặt trận Trị - Thiên.

D.  Đông Nam Bộ.

Câu 31:  Chiến thắng nào được Bộ Chính trị quyết định phải nhanh chóng giải phóng miền Nam trong năm 1975.


A. Tây Nguyên.
B.  Huế - Đà Nẵng.
C.  Hồ Chí Minh.     
D.  Phước Long.

Câu 32:  Thắng lợi tiêu biểu trong các hoạt động quân sự Đông – Xuân 1974 – 1975 là gì?


A.  Đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mĩ – ngụy.



B.  Chiến thắng đường 9 – Nam Lào.


C.  Chiến dịch đường 14 – Phước Long.



D.  Chiến dịch Tây Nguyên.

Câu 33:  Với thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long, đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miều Nam như thế nào? 


A.  Chỉ rõ cả năm 1975 là thời cơ, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.



B.  Giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975. 



C.  Tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm 1976. 



D.  Giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976.

Câu 34:  Căn cứ vào đâu mà Bộ Chính trị chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?

A.  Vị trí chiến lược của Tây Nguyên và bố phòng của địch              


B.  Vị trí chiến lược của Tây Nguyên.



C.  Bố phòng của địch.

                        


D.  Lực lượng và bố phòng của địch.

Câu 35:  Trước khi đánh Buôn Mê Thuột quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum nhằm mục đích gì?


A.  Tạo thế bất ngờ.

B.  Thu hút quân địch về hướng đó để tiêu diệt.



C.  Phân tán lực lượng địch.
D.  Làm cho địch rối loạn, rút chạy.
Câu 36:  Ngày 4-3-1975 là mốc thời gian mở đầu của chiến dịch nào?



A.  Chiến dịch Hồ Chí Minh.
B.  Chiến dịch Huế - Đà Nẳng.



C.  Chiến dịch giải phóng Phước Long.
D.  Chiến dịch Tây Nguyên
Câu 37:  Quân ta đánh địch ở thành phố Huế bằng cách nào?


A.  Đánh thọc sâu rồi bao vây.
B.  Bao vây địch trong thành phố.



C.  Đánh thẳng vào căn cứ địch.
D.  Tiêu diệt địch ở vòng ngoài

Câu 38:  Ngày 29- 3- 1975 là ngày giải phóng thành phố nào?


A.  Thành phố Huế.
B.  Thành phố Sài Gòn.
C.  Thành phố Đà Nẵng.
D. Phan Rang.
